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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết 
về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025

Qua xem xét Tờ trình số 6507/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh (kèm theo Đề án và dự thảo nghị quyết) về đề nghị ban hành cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Về nội dung Đề án

Năm 2014, HĐND tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020 nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh; đồng thời tạo điều kiện để các nhóm hộ tham gia trồng và phát triển loài cây đặc hữu này. Qua hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết đã mang lại những kết quả tích cực, sản phẩm sâm củ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh bước đầu được triển khai, số lượng nhóm hộ đăng ký tham gia trồng, phát triển ngày càng nhiều, đặc biệt, việc tổ chức các phiên chợ sâm Ngọc Linh đã góp phần quảng bá, khẳng định thương hiệu trên thị trường, nâng cao giá trị kinh tế, ổn định thu nhập và cải thiện đời sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.
Tuy nhiên, do công tác rà soát, đánh giá hiện trạng và điều kiện sản xuất chưa chặt chẽ dẫn đến các chỉ tiêu về số lượng cây sâm giống, diện tích trồng mới đề ra trong Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND khá cao; ngoài ra một số cơ chế hỗ trợ cần được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo tồn và khuyến khích phát triển sâm Ngọc Linh thời gian đến. Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp này là cần thiết, phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy nội dung đề án được xây dựng khá chặt chẽ trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh thời gian qua; đồng thời đã rà soát, đánh giá về quy mô diện tích, khả năng cung ứng giống, từ đó xác định các chỉ tiêu, nội dung hỗ trợ và đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian đến. Ban cơ bản thống nhất với nội dung của đề án, ngoài ra đề nghị HĐND tỉnh xem xét một số vấn đề sau:

- Về mục tiêu: UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung: “Phát triển các vườn giống trong nhân dân và doanh nghiệp đến năm 2020 tăng thêm 1.700.000 cây; đến năm 2025 tăng thêm 6.600.000 cây”. Theo Ban, mục tiêu nêu trên tương đối cao, trong khi hiện nay khâu sản xuất giống sâm Ngọc Linh hết sức khó khăn cả về số lượng lẫn chất lượng, hơn nữa việc phát triển sâm Ngọc Linh trong nhân dân chưa được kiểm tra, kiểm kê và đánh giá một cách đầy đủ. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh giải trình để làm rõ cơ sở, sự phù hợp khi đặt ra mục tiêu này nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

- Về hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ vườn sâm gốc tại Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, UBND tỉnh đề nghị: “Hằng năm ưu tiên hỗ trợ 100% nguồn kinh phí thực hiện: Gia cố, mở rộng hàng rào và các thiết bị bảo vệ vườn Sâm giống gốc; sửa chữa, nâng cấp đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát, bảo vệ vườn Sâm giống gốc”.
Theo Ban, việc hỗ trợ nên tùy thuộc vào tình hình hoạt động, điều kiện phát triển sản xuất của 2 Trung tâm Sâm, khả năng cân đối ngân sách để quyết định hỗ trợ, đầu tư các hạng mục theo quy định của Luật Đầu tư công; do đó, Ban đề nghị điều chỉnh lại như sau: “Hằng năm, tùy thuộc vào tình hình hoạt động, điều kiện phát triển sản xuất và khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; gia cố, mở rộng hàng rào, trang bị các thiết bị bảo vệ, quản lý, giám sát tại các vườn Sâm giống gốc”.

- Về phạm vi điều chỉnh: UBND tỉnh đề nghị áp dụng cho “những vùng di thực sâm núi Ngọc Linh tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang sau khi đã được các cơ quan chuyên môn kiểm định, chứng nhận chất lượng Sâm và đảm bảo các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng...)”. 
Vấn đề này đã được đề cập tại Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện việc thẩm định, chứng nhận. Do đó, sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với các địa phương vùng di thực và cơ quan chuyên môn sớm tổ chức đánh giá về điều kiện tự nhiên, kiểm định chất lượng Sâm và công bố kết quả để những vùng di thực đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về chất lượng Sâm được phát triển trồng Sâm Ngọc Linh và được thụ hưởng cơ chế này, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững.
- Đề án chưa đề cập đến nguồn kinh phí thực hiện, Ban đề nghị UBND tỉnh bổ sung tổng mức kinh phí thực hiện cơ chế và phân kỳ đầu tư cụ thể từ năm 2018 đến năm 2025 (trong đó có so sánh tổng kinh phí dự kiến tăng của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND) vào dự thảo nghị quyết để đại biểu có cơ sở thảo luận, quyết định. 
- Ngoài ra, hiện nay Sâm Ngọc Linh đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và đã được tỉnh thống nhất cho di thực trồng tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, do đó để thống nhất tên gọi, Ban đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ là “Sâm Ngọc Linh” hay “Sâm núi Ngọc Linh” như UBND tỉnh trình.
2. Về dự thảo nghị quyết

- Nội dung dự thảo nghị quyết về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025 đã tích hợp các nội dung còn phù hợp của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND. Mặt khác, để thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng, Ban thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND. Đề nghị bổ sung các văn bản liên quan làm căn cứ ban hành nghị quyết (Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp).
- Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu ở phần 1.

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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